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                                            BÀI TẬP  VẬN DỤNG 

                                                    TUẦN 1
Thể loại truyền thuyết:
- Truyền thuyết là loại truyện dân gian, kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, có yếu tố tưởng tượng, kì ảo. Truyền thuyết thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các nhân vật và sự kiện lịch sử được kể đến
- Đặc trưng thể loại:
   + Đề tài thường lấy từ lịch sử, những vấn đề có ý nghĩa trọng đại
   + Sử dụng các yếu tố tưởng tượng, hư cấu
   + Nhân vật thường được xây dựng đơn giản, có sự kết hợp kì lạ giữa những nét đời thường, thế tục với những nét phi thường, kì ảo.
   + Cốt truyện đơn giản, ít tình tiết
- Truyền thuyết Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ với thần thoại. Nhiều truyền thuyết, đặc biệt truyền thuyết về thời các vua Hùng là những thần thoại được lịch sử hóa

Câu 1. Khái niệm chính xác nhất về truyện truyền thuyết?
A. Loại truyện dân gian, kể về nhân vật, sự kiện liên quan tới lịch sử dân tộc, sử dụng các yếu tố hoang đường kì ảo.
B. Những câu chuyện hoang đường, li kì
C. Những câu chuyện kể hiện thực thông qua hình tượng nghệ thuật
D. Những câu chuyện có thật
Câu 2. Truyền thuyết là tác phẩm nghệ thuật dân gian chứ không phải lịch sử, nên nó thường có yếu tố hoang đường, kì ảo?
A. Đúng
B. Sai
Câu 3. Ý nghĩa của việc thần thánh hóa các nhân vật và sự kiện lịch sử trong truyện truyền thuyết với mục đích?
A. Tạo tính li kì cho truyện
B. Thể hiện sức sáng tạo của dân gian
C. Khiến nhân vật trở nên vĩ đại, tài năng hơn
D. Cả 3 đáp án trên  
II. Chọn một đáp án đúng nhất
Câu 1: Truyện truyền thuyết thường kể về các sự kiện và nhân vật lịch sử. Điều này giúp truyện truyền thuyết có đặc tính nào sau đây: 
A. Chân thật, thuyết phục người đọc, người nghe
B. Gay cấn, hấp dẫn người đọc, người nghe
C. Thể hiện tài năng của nhân vật
D. Thể hiện tài năng của người kể chuyện
Câu 2: Thế nào là chi tiết kì ảo? Nêu cảm nhận của em về một chi tiết kì ảo mà em ấn tượng nhất trong truyện Thánh Gióng
Câu 3: Em có cảm nhận gì về sự hóa thân của Thánh Gióng?

                                                        TUẦN 2
I. Đọc kĩ đoạn trích dưới đây, sau đó trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu tiên của mỗi câu trả lời đúng.
Tục truyền đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức. Hai ông bà ao ước có một đứa con. Một hôm bà ra đồng trông thấy một vết chân rất to, liền đặt bàn chân mình lên ướm thử để xem thua kém bao nhiêu. Không ngờ về nhà bà thụ thai và mười hai tháng sau sinh một cậu bé mặt mũi rất khôi ngô. Hai Vợ chồng mừng lắm. Nhưng lạ thay! Đứa trẻ đến khi lên ba vẫn không biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi, cứ đặt đâu thì nằm đấy.
Bấy giờ có giặc Ân xâm phạm bờ cõi nước ta. Thế giặc mạnh, nhà vua lo sợ, bèn sai sứ giả đi khắp nơi rao tìm người tài giỏi cứu nước. Đứa bé nghe tiếng rao, bỗng dưng cất tiếng nói: “Mẹ ra mời sứ giả vào đây”. Sứ giả vào, đứa bé bảo: “ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này”. Sứ giả vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, vội vàng về tâu vua. Nhà vua truyền cho thợ ngày đêm làm gấp những vật chú bé dặn.
Càng lạ hơn nữa, từ sau hôm gặp sứ giả, chú bé lớn nhanh như thối. Cơm ăn mấy cũng không no, áo vừa mặc xong đã căng đứt chỉ. Hai vợ chồng làm ra bao nhiêu cũng không đủ nuôi con, đành phải chạy nhờ bà con, làng xóm. Bà con đều vui lòng gom góp gạo nuôi chú bé, vì ai cũng mong chú giết giặc, cứu nước.
Giặc đã đến chân núi Trâu. Thế giặc rất nguy, ngitòi ng-úời hoảng hốt. Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt và áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt. Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa. Ngựa hí dài mấy tiếng vang dội. Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. Ngựa phun lửa, tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc, đón đầu chúng đánh giết hết lớp này đến lớp khác, giặc chết như rạ. Bỗng gậy sắt gãy, Tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc. Giặc tan vỡ. Đám tàn quân giẫm đạp lên nhau chạy trốn, tráng sĩ đuổi đến chân núi Sóc (Sóc Sơn). Đến đấy, một mình một ngựa, tráng sĩ lên đỉnh núi, cởi giáp sắt bỏ lại, rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời.
Vua nhớ công ơn phong là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ ngay ở quê nhà[...]
Câu 1. Nhân vật Thánh Gióng trong truyện Thánh Gióng theo tương truyền xuất hiện vào đời Hùng Vương thứ mấy?
A. Đời Hùng Vương thứ sáu.
B. Đời Hùng Vương thứ tám.
C. Đời Hùng Vương thứ mười sáu.
D. Đời Hùng Vương thứ mười tám.

Câu 2. Trong truyện Thảnh Gióng, cha mẹ Thánh Gióng là người thế nào?
A. Là hai vợ chồng lớn tuổi, phúc đức, giàu có nhưng không có con trai.
B. Là hai vợ chồng lớn tuổi, hiếm muộn con nhưng chăm chỉ làm ăn và nổi tiếng là phúc đức.
C. Là người hiếm muộn nhưng rất độc ác.
D. Là người phúc đức, nhân hậu và có nhiều con.

Câu 3. Câu nào dưới đây không nói về sự mang thai của bà mẹ và quá trình lớn lên của Thánh Gióng?
A. Bà mẹ ra đồng thấy vết chân to, liền đặt bàn chân của mình lên ướm thử để so sánh.
B. Bà mẹ mang thai và phải mất mười hai tháng mới sinh ra cậu bé khôi ngô tuấn tú.
C. Trên đường đi làm đồng, trời nắng to, bà mẹ khát nước nên uống nước trong một cái sọ dừa ven đường và mang thai.
D. Cậu bé lên ba tuổi vẫn không biết nói biết cười, không biết đi, cứ đặt đâu nằm đấy.

Câu 4. Trong truyện Thánh Gióng, cậu bé Gióng cất tiếng nói đầu tiên khi nào?
A. Khi Gióng được sáu tuổi và đòi đi chăn trâu.
B. Khi cha mẹ Gióng bị bệnh và qua đời.
C. Khi nghe sứ giả của nhà vua thông báo công chúa kén phò mã.
D. Khi nghe sứ giả của nhà vua đi loan truyền tìm người tài giỏi cứu nước, phá giặc Ân.

Câu 5. Thánh Gióng đòi nhà vua phải sắm cho mình những vật dụng gì để đi đánh giặc?
A. Một đội quân bằng sắt, một cái roi sắt và một áo giáp sắt.
B. Một đội quân bằng sắt, một áo giáp sắt và một cái nón sắt.
C. Một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một áo giáp sắt.
D. Một con ngựa sắt, một đội quân bằng sắt và một áo giáp sắt.

Câu 6. Khi Thánh Gióng gặp sứ giả, điều kì lạ nào đã xảy ra?
A. Gióng không cần ăn uống, lớn nhanh như thổi, trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú.
B. Gióng lớn nhanh như thổi, cơm ăn mấy cũng không no, áo vừa mặc xong đã đứt chỉ.
C. Gióng không nói năng gì, cứ lo âu suốt ngày.
D. Gióng không ăn uống gì nhưng vẫn lớn nhanh như thổi.
Câu 7. Chi tiết nào sau đây trong truyện Thánh Gióng không mang yếu tố tưởng tượng kì ảo?
A. Vua Hùng cho sứ giả đi khắp nơi tìm người tài ra đánh giặc cứu nước.
B. Người mẹ mang thai sau khi ướm chân vào một bàn chân to, sau đó mười hai tháng thì sinh ra Gióng.
C. Gióng lớn nhanh như thổi, ăn bao nhiêu cũng không thấy no.
D. Sau khi thắng giặc, Thánh Gióng cởi áo giáp sắt bỏ lại rồi cưỡi ngựa phi lên trời.

Câu 8. Trong truyện Thánh Gióng, sau khi roi sắt bị gãy, Thánh Gióng đã dùng vật gì để tiếp tục đánh giặc?
A. Gươm, giáo cướp được của quân giặc.
B. Dùng tay không.
C. Nhổ những cụm tre ven đường để quật vào quân giặc.
D. Cho ngựa phun lửa vào quân giặc.

Câu 9. Để ghi nhớ công ơn của Thánh Gióng, vua Hùng đã phong cho Thánh Gióng danh hiệu gì?
A. Đức Thánh Tản Viên.
B. Lưỡng quốc Trạng nguyên.
C. Bố Cái Đại Vương.
D. Phù Đổng Thiên Vương.

Câu 10. Câu nào dưới đây nói đúng nhất về nhân vật Thánh Gióng?
A. Là nhân vật vừa được xây dựng dựa trên thực tế anh hùng trẻ tuổi trong lịch sử, vừa từ trí tưởng tượng bắt nguồn từ tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
B. Là nhân vật hoàn toàn không có thực, do nhân dân tưởng tượng ra.
C. Là nhân vật dược xây dựng từ hình ảnh những anh hùng có thật thời xưa.
D. Là một cậu bé kì lạ mà chỉ có ở thời xa xưa.
  Bài  : Trong truyện Sự tích Hồ Gươm, phẩm chất gì của nhân vật Lê Lợi được thể hiện thông qua quá trình mượn gươm thần?
Câu 2: Sức mạnh của nghĩa quân đã chuyển biến như thế nào từ sau khi có gươm thần? Lí giải nguồn gốc sức mạnh đó.


                                          TUẦN 3

Câu 1: Từ tiếng Việt được chia làm mấy loại?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 2: Trong các từ sau, từ nào là từ láy?
A. Che chở.
B. Le lói.
C. Gươm giáo.
D. Mỏi mệt.
Câu 3: Khái niệm chính xác và đầy đủ nhất về từ?
A. Từ là yếu tố ngôn ngữ có nghĩa
B. Từ là yếu tố ngôn ngữ nhỏ nhất được dùng tạo câu
C. Từ là yếu tố ngôn ngữ có nghĩa, dùng độc lập, để tạo câu.
D. Từ được tạo thành từ một tiếng.
Câu 4: Các từ láy nào thường được dùng để tả tiếng cười?
A. hả hê
B. héo mòn
C. khanh khách
D. vui cười
Câu 5: Từ “khanh khách” là từ gì?
A. Từ đơn
B. Từ ghép đẳng lập
C. Từ ghép chính phụ
D. Từ láy tượng thanh
Câu 6: Đơn vị cấu tạo từ là gì?
A. Tiếng
B. Từ
C. Chữ cái
D. Nguyên âm
Câu 7: Từ được cấu tạo theo công thức “bánh + x”: bánh rán, bánh dẻo, bánh mật, bánh nếp, bánh bèo… thuộc loại từ nào?
A. Từ ghép chính phụ
B. Từ láy hoàn toàn
C. Từ ghép đẳng lập
D. Từ láy bộ phận
Câu 8: Từ phức bao gồm những loại nào dưới đây?
A. Từ đơn và từ ghép
B. Từ đơn và từ láy
C. Từ đơn
D. Từ ghép và từ láy
Câu 9: Tìm từ láy trong các từ dưới đây?
A. Tươi tốt
B. Tươi đẹp
C. Tươi tắn
D. Tươi thắm
Câu 10: Từ " nha sĩ, bác sĩ, y sĩ, ca sĩ, dược sĩ, thi sĩ " được xếp vào nhóm từ gì?
A. Từ ghép đẳng lập
B. Từ ghép chính phụ
C. Từ đơn
D. Từ láy hoàn toàn
Câu 11: Từ phức gồm mấy tiếng? 
A. Hai hoặc nhiều hơn hai
B. Ba
C. Bốn
D. Nhiều hơn hai
Câu 12:  Từ " tươi tốt, dạy dỗ, học hỏi, học hành" thuộc loại từ nào?
A. Từ láy
B. Từ ghép chính phụ
C. Từ đơn
D. Từ ghép đẳng lập
Câu 13: Trong các từ dưới đây, từ nào là từ ghép?
A. quần áo
B. sung sướng
C. ồn ào
D. rả rích
Câu 14: Từ nào dưới đây là từ láy?
A. Trăm trứng.
B. Hồng hào.
C. Tuyệt trần.
D. Lớn lên.
Bài 2: Phân loại các từ phức trong bài thơ sau: 
Đồng bào
Chuyện ngày xửa ngày xưa chàng Lạc Long Quân
Gặp Âu Cơ, một nàng tiên giáng thế
Vượt bao tháng năm, vượt mưa nguồn chớp bể
Nên vợ nên chồng, duyên thắm trầu cau...

Hạnh phúc vô cùng, họ sống bên nahu
Nàng sinh hạ đúng một trăm cái trứng
Chung một bọc, chung niềm tin sự sống
Một trăm con ra đời, tỏa sáng nơi noi...

Năm mươi người theo cha về biển xa khơi
Rồng gặp nước thỏa lòng mong đợi...
Năm mươi người theo mẹ về núi
Bởi giống Tiên sống giữa đóa mây trời...
Dẫu cách trở đôi nơi
Khi hai tiếng “Cha ơi...!” vang vọng
Lạc Long Quân ngàn dặm xa tìm tới
Tiếp sức đàn con, bảo vệ giống nòi...

Hai tiếng “đồng bào” lay động mãi hồn tôi
Chung nguồn cội, chung nhà, chung cha, chung mẹ
Ngàn xưa ấy bầu chung giàn với bí
Quấn quýt muôn đời chẳng ngại gió sương...
(Lê Đức Đồng, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Sóc Trăng)
Bài 3: Văn bản ở câu 1 gợi em nhớ đến những truyện truyền thuyết nào? Hãy tóm tắt ít nhất một truyện mà em được gợi nhớ đến.


                                            Tuần 4 

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng
Câu 1: Trong truyện Sự tích Hồ Gươm, gươm thần đã về tay nghĩa quân Lam Sơn bằng cách nào?
A. Long Quân tặng gươm thần cho Lê Thận, Lê Thận tặng lại nghĩa quân Lam Sơn.
B. Lê Thận vớt được gươm từ dưới sông lên, Lê Lợi lấy được chuôi gươm từ ngọn cây xuống, về sau, chắp lại vừa như in, thành gươm báu.
C. Lê Lợi vớt được gươm từ dưới sông lên, Lê Thận lấy được chuôi gươm từ ngọn cây xuống, về sau, chắp lại vừa như in, thành gươm báu.
D. Lê Lợi viết sớ cầu xin Long Quân cho mượn gươm báu về đánh giặc

Câu 2: “Hội thổi cơm thi ở Đồng Văn” được tổ chức vào ngày, tháng nào?
A. Ngày rằm tháng giêng
B. Ngày rằm tháng hai
C. Ngày rằm tháng sáu
D. Ngày rằm tháng mười

Câu 3: Trong truyện Thánh Gióng, chi tiết nào không đúng khi nói về sự ra đời của Gióng?
A. Bà mẹ thấy một vết chân to, liền đặt chân vào ướm thử, không ngờ về nhà bà thụ thai.
B. Mang thai 12 tháng mới sinh Gióng.
C. Lên ba tuổi vẫn không biết đi, không biết nói cười.
D. Mẹ Gióng mang thai, hơn 9 tháng sau sinh ra một cậu bé mặt mũi khôi ngô, tuấn tú.

Câu 4: Trong truyện Sự tích Hồ Gươm, vì sao Lê Lợi nhận gươm ở Thanh Hoá nhưng trả gươm ở Hồ Gươm ?
A. Thể hiện tư tưởng hoà bình khắp trên mọi miền đất nước.
B. Vì lúc này Lê Lợi đang cưỡi thuyền rồng ở Hồ Gươm.
C. Vì đây là lời hẹn ước giữa Lê Lợi và Lê Thận.
D. Vì khi giao gươm, Long Quân đã giao ước phải trả gươm ở hồ Tả Vọng.

Câu 5: “Hội thổi cơm thi ở Đồng Văn” có nguồn gốc từ đâu?
A. Bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ trên sông Đáy xưa.
B. Bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ trên sông Hồng.
C. Bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ trên sông Mã.
D. Bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ trên sông Lam.

Câu 6: Tại sao lại khẳng định Sự tích Hồ Gươm là một truyền thuyết ?
A. Vì có nhiều yếu tố hoang đường, kì ảo.
B. Vì có sự xuất hiện của Rùa Vàng.
C. Vì câu chuyện lịch sử về Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa chống quân Minh được kể lại bằng trí tưởng tượng phong phú có màu sắc kỳ ảo, bằng sự sáng tạo của nhân dân.
D. Vì có sự xuất hiện của thanh gươm thần.

Câu 7: Trong các từ sau, từ nào không phải là từ láy?
A. Nhanh nhẹn
B. Xốp xồm xộp
C. Mặt mũi
D. Đèm đẹp

Câu 8: Trong các từ sau, từ nào không phải là từ ghép?
A. Xuân xanh
B. Hoan hỉ
C. Đi đứng
D. Lả lướt

Câu 9: Trong hội thổi cơm thi ở Đồng Văn, cơm được nấu như thế nào?
A. Những nồi cơm nho nhỏ treo dưới những cành cây gạo, đung đưa cho ánh lửa bập bùng.
B. Những nồi cơm nho nhỏ treo dưới những cành cây, đung đưa cho ánh lửa bập bùng.
C. Những nồi cơm nho nhỏ treo dưới những cành cong hình cánh cung được cắm rất khéo léo từ dây lưng uốn về trước mặt. Tay cầm cần, tay cầm đuốc đung đưa cho ánh lửa bập bùng.
D. Những nồi cơm nho nhỏ treo dưới những cành cong hình tròn, tay cầm đuốc đung đưa cho ánh lửa bập bùng.

Câu 10: Thành ngữ “Vui như Tết” có nghĩa là?
A. Cảnh vui nhộn nhịp, tưng bừng, đầy khí thế
B. Vui vẻ, hồn nhiên, hay nhảy nhót, nói cười
C. Có cảm giác dễ chịu, phấn khởi vì được vừa ý
D. Vui vì thấy cảnh vật có sự thay đổi

Bài 2: Tóm tắt văn bản sau bằng sơ đồ
Truyện cổ tích là loại truyện dân gian kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật quen thuộc: 
· Nhân vật bất hạnh (như: người mồ côi, người con riêng, người em út, người có hình dạng xấu xí…)
· Nhân vật dũng sĩ và nhân vật có tài năng kì lạ.
· Nhân vật thông minh và nhân vật ngốc nghếch.
· Nhân vật là động vật (con vật biết nói năng, hoạt động, tính cách như con người)
Truyện thường sử dụng các yếu tố tưởng tượng, hoang đường, kì ảo. Thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của cái thiện đối với cái ác, cái tốt đối với cái xấu, sự công bằng đối với sự bất công.
Bài 3: Trình bày ý kiến về vấn đề sau: 
Cần làm gì để hình thành thói quen đọc sách?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Lưu ý: Nêu được giải pháp đưa ra mang tính khả thi, có thể thực hiện, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Có ít nhất 03 giải pháp.

Bài 2: Đọc phần văn bản cho sau và trả lời các câu hỏi:
Ngày xưa, về đời nhà Trần, ở đất Nam Định, có An Sinh vương phu nhân, chồng là anh ruột của vua Trần Thái Tôn. Một đêm, bà nằm mơ thấy có một vị thiên thần tinh vàng tướng ngọc, tự xưng là Thanh Tiên Đồng Tử, theo lệnh Ngọc Hoàng xuống đầu thai. Sau đó bà thụ thai, đến lúc lâm bồn, có hào quang toả sáng rực cả nhà, mùi hương thơm ngào ngạt. Bà hạ sinh ra một cậu bé khôi ngô tuấn tú, đặt tên là Trần Quốc Tuấn. Trần Quốc Tuấn thông minh rất sớm, mới lên 5 tuổi đã biết làm thơ, có óc lãnh đạo, thường bày trò chơi bát trận. Lớn lên, càng học giỏi, tinh thông nhiều sách thánh hiền và cổ nhân, tinh thông lục thao tam lược, văn võ toàn tài. Được phong làm Hưng Đạo đại vương, dẫn binh đánh giặc.
Thuở ấy, dân tộc Mông Cổ làm bá chủ toàn cõi Trung Hoa, tràn chiếm một phần lớn Đông Âu, thâu tóm cả lục địa Á Châu [...]. Khi tướng Mông Cổ là Thoát Hoan kéo quân sang đánh nước Việt lần thứ 2, có mang theo một tỳ tướng tên là Bá Linh, tức Phạm Nhan, có tài yêu thuật. Trần Hưng Đạo lập trận cửa cung phá được, bắt sống Phạm Nhan. Kỳ lạ thay, binh sĩ Việt dùng gươm chém thế nào Phạm Nhan cũng không chết. Trần Hưng Đạo phải dùng Thần Kiếm mới giết được hắn.
[...]
(Trích lược truyện về Hưng Đạo Vương nguồn truyenco.com)
a.  Văn bản trên thuộc thể loại truyện dân gian nào? Vì sao em xác định được thể loại truyện đó?
b. Chỉ ra ít nhất một chi tiết kì ảo có trong văn bản? Theo em, chi tiết ảo được sử dụng trong truyện để làm gì?
c. Qua văn bản, hãy nêu những việc em sẽ làm để bảo vệ đất nước? (ít nhất hai việc làm)

                                      TUẦN 5
Bài 1: Chọn câu trả lời đúng
Câu 1. Truyện Sọ Dừa thuộc thể loại nào?
A. Truyền thuyết.
B. Cổ tích.
C. Thần thoại.
D. Trường ca.

Câu 2. Trong truyện Sọ Dừa, người mẹ mang thai trong trường hợp nào?
A. Người mẹ đi làm đồng, gặp một bàn chân to và ướm thử, sau đó bà mang thai.
B. Người mẹ sau khi ăn một trái dừa kì lạ thì mang thai.
C. Người mẹ nằm mộng thấy một ngôi sao bay vào người, khi tỉnh dậy thì phát hiện mình có thai.
D. Người mẹ hái củi trong rừng vào một hôm nắng to, bà khát nước và uống nước trong một cái sọ dừa, từ đó bà mang thai.

Câu 3. Lúc mới sinh ra, Sọ Dừa là người như thế nào?
A. Khôi ngô, tuấn tú và rất thông minh.
B. Không biết nói, không biết cười, suốt ngày chỉ biết khóc.
C. Không có chân và tay, thân hình tròn như một quả dừa nhưng biết nói và rất thông minh.
D. Có tay nhưng không có chân, suốt ngày lăn lóc khắp nhà.

Câu 4. Công việc có ích đầu tiên mà Sọ Dừa làm cho mẹ khi lớn lên là gì?
A. Ra đồng gặt lúa giúp mẹ.
B. Đi ở cho nhà phú ông, làm công việc chăn bò.
C. Đàn hát cho mẹ nghe khi mẹ mệt nhọc.
D. Ở nhà chăn bò giúp mẹ.

Câu 5. Trong truyện Sọ Dừa, con gái út của nhà phú ông là người như thế nào?
A. Xấu xí và rất độc ác.
B. Xinh đẹp nhưng rất độc ác.
C. Xấu xí, cục mịch nhưng tốt bụng.
D. Xinh đẹp, hiền lành, có tính hay thương người.

Câu 6. Trong truyện Sọ Dừa, Sọ Dừa có biệt tài gì?
A. Thổi sáo rất hay, tiếng sáo véo von khiến người nghe rất dễ chịu.
B. Vẽ tranh rất đẹp, nhất là những lúc chăn bò.
C. Có tài ăn nói và kể chuyện.
D. Biến hóa khôn lường, thường xuyên giúp dân diệt trừ yêu quái.


Câu 7. Thái độ của hai cô chị như thế nào khi thấy em gái lấy được người chồng khôi ngô, tuấn tú, lại giàu có?
A. Mừng cho cô em vì lấy được người chồng xứng đáng.
B. Có chút chen tị với cô em nhưng vẫn vui lòng.
C. Vừa tiếc, vừa ghen tức và nuôi lòng thù hận cô em.
D. Xâu hổ vì mình không được như em.

Câu 8. Trước khi đi sứ, Sọ Dừa đã trao lại cho vợ những vật dụng gì?
A. Một gói bạc và một con dao.
B. Một hòn đá lửa, hai quả trứng gà và một con dao.
C. Một cái trâm cài và một con dao.
D. Một hòn đá lửa, hai quả trứng gà và một gói bạc.

Câu 9. Câu nào dưới đây không nói về thể loại truyện cổ tích?
A. Là loại truyện dân gian kể về cuộc đời của một số nhân vật như nhân vật bất hạnh, có tài năng lạ thường...
B. Truyện thường chứa đựng nhiều yếu tố hoang đường, li kì.
C. Truyện do những tác giả tên tuổi sáng tác.
D. Truyện thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về chiến thắng của cái thiện đối với cái ác, cái tốt đối với cái xấu.

Câu 10. Việc Trạng nguyên và cô gái út đoàn tụ sau bao nhiêu trắc trở thể hiện ước nguyện gì về công lí xã hội?
A. Ước mơ về sự công bằng: những người tài giỏi, hiền lành sẽ được hưởng hạnh phúc, những người độc ác sẽ bị trừng trị thích đáng.
B. Ước mơ đổi đời: những người có thân phận thấp kém, xấu xí sẽ trở thành người có công danh và xinh đẹp.
C. Ước mơ có một cuộc sống tốt đẹp và bình an.

Câu 11: Truyện cổ tích thiên về phản ánh nội dung nào?
A. Đấu tranh chinh phục thiên nhiên.
B. Đấu tranh chống xâm lược.
C. Đấu tranh giai cấp.
D. Đấu tranh bảo tồn văn hóa.

Câu 12: Tên gọi khái quát nhất cho cuộc đấu tranh xã hội trong truyện cổ tích là gì?
A. Đấu tranh giữa người nghèo và kẻ giàu.
B. Đấu tranh giữa địa chủ và nông dân.
C. Đấu tranh giữa chính nghĩa và phi nghĩa.
D. Đấu tranh giữa cái thiện và cái ác.

Câu 13: Nhân vật Sọ Dừa đại diện cho những người như thế nào trong xã hội?
A. Bị bóc lột.
B. Bị hắt hủi coi thường.
C. Chịu nhiều oan ức.
D. Gặp nhiều may mắn.

Câu 14: khi giới thiệu nhân vật sọ dừa lúc mới ra đời, tác giả dân gian đã sử dụng phương thức biểu đạt gì?
A. Miêu tả
B. Tự sự
C. Tự sự và miêu tả
D. Không dùng miêu tả lẫn tự sự

 Câu 15: câu nào dưới đây không nói về thể loại truyện cổ tích?
A. Là loại truyện dân gian kể về cuộc đời của một số nhân vật như nhân vật bất 
 hạnh, có tài năng lạ thường...
B. Truyện thường chứa đựng nhiều yếu tố hoang đường, li kì.
C. Truyện do những tác giả tên tuổi sáng tác.
D. Truyện thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về chiến thắng của cáithiện đối với cái ác, cái tốt đối với cái xấu.

 Câu 16: Ý nghĩa của truyện cổ tích Sọ Dừa? 
A. Đề cao, ca ngợi vẻ đẹp bên trong của con người
B. Truyện thể hiện ước mơ của nhân dân về công bằng xã hội, cái thiện thắng cái ác
C. Truyện đề cao giá trị chân chính của con người và tình thương đối với người bất hạnh.
D. Tất cả đều đúng

 Câu 17: Tác giả dân gian đưa yếu tố kì ảo vào trong truyện cổ tích nhằm     mục đích gì?
A. Vì không giải thích được các hiện tượng xảy ra trong xã hội
B. Nhằm trừng trị những cái xấu, cái ác trong xã hội
C. Nhằm lí giải các mối quan hệ xã hội
D. Thể hiện ước mơ về lẽ công bằng, góp phần tạo nên chất lãng mạn cho câu chuyện
Bài 2: Khi sinh ra Sọ Dừa, bà mẹ có phản ứng như thế nào? Vì sao có phản ứng đó?
Gợi ý: 
Phản ứng cảu người mẹ không phải do sự ghét con theo cách đánh về mặt tình cảm, đạo đức của thời hiện đại mà cần xem đó là thái độ, hành động mang chức năng riêng biệt của nhân vật cổ tích, là thử thách để nhân vật chính của truyện bộc lộ phẩm chất.
Bài 3: Sự đối lập về ngoại hình xấu xí và tài năng xuất chúng của Sọ Dừa phản ánh quan điểm gì của người xưa về giá trị con người? 
Bài 4: Nhân vật cô Út đóng vai trò như thế nào trong việc thể hiện nội dung, tư tưởng của truyện cổ tích Sọ Dừa?
Bài 5: Phần thưởng dành cho em bé ở cuối truyện Em bé thông minh là gì? Chi tiết đó phản ánh ước mơ gì của nhân dân?


TUẦN 6
Câu 1: Chọn phát biểu đúng nhất:
A. Trạng ngữ là thành phần chính của câu, thường đứng ở đầu câu, giúp xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích… của sự việc nêu trong câu.
B. Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, thường đứng ở đầu câu, giúp xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích… của sự việc nêu trong câu.
C. Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, thường đứng ở đầu câu, cuối câu hay giữa câu, giúp xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích… của sự việc nêu trong câu.
D. Trạng ngữ là thành phần chính của câu, thường đứng ở đầu câu, cuối câu hay giữa câu, giúp xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích… của sự việc nêu trong câu.
Câu 2: Trạng ngữ thường đứng ở vị trí nào trong câu?
A. Đầu câu
B. Cuối câu
C. Giữa câu
D. Trạng ngữ có thể đứng ở đầu câu, cuối câu hay giữa câu.
Câu 3: “ Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang. Tre ăn ở với người đời đời, kiếp kiếp…” 
Trạng ngữ có trong hai câu văn trên là:
A. Dưới bóng tre xanh
B. Đã từ lâu đời
C. Đời đời, kiếp kiếp
D. Cả A, B và C
Câu 4: “ Sau mấy hôm, hai cha con chú bé tìm đường khăn gói vào cung…”
Trạng ngữ “ Sau mấy hôm” trong câu trên có tác dụng gì?
A. Bổ sung thông tin về nơi chốn diễn ra sự việc.
B. Bổ sung thông tin về thời gian diễn ra sự việc.
C. Bổ sung thông tin về nguyên nhân diễn ra sự việc.
D. Bổ sung thông tin về mục đích diễn ra sự việc.
Câu 5: “ Những chú chim sâu đang lích kích gọi bầy trên những cành cây dầu rủ lá đong đưa.”
Cho biết trạng ngữ và tác dụng của trạng ngữ được sử dụng trong câu trên.
A. Trên những cành cây dầu - Bổ sung thông tin về thời gian diễn ra sự việc.
B. Trên những cành cây dầu rủ lá đong đưa - Bổ sung thông tin về nơi chốn diễn ra sự việc.
C. Trên những cành cây dầu rủ lá đong đưa - Bổ sung thông tin về nguyên nhân diễn ra sự việc.
D. Trên những cành cây dầu - Bổ sung thông tin về nơi chốn diễn ra sự việc.
Câu 6: Truyện cổ tích Non-bu và Heng-bu được kể theo ngôi thứ mấy?
A. Ngôi thứ nhất
B. Ngôi thứ hai
C. Ngôi thứ ba
Câu 7: Qua câu chuyện cổ tích Non-bu và Heng-bu em rút ra được bài học gì cho bản thân?
A. Trong cuộc sống cần phải biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ người khác
B. Trong cuộc sống cần phải biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ người khác, sống hiền lành, thiện lương, không lam tham và chỉ biết lợi ích của bản thân. 
C. Trong cuộc sống cần hiền lành, thiện lương, không lam tham và chỉ biết lợi ích của bản thân. 
D. Trong cuộc sống cần phải biết không lam tham và chỉ biết lợi ích của bản thân. 
Câu 8: Kiểu nhân vật trong câu chuyện cổ tích Non-bu và Heng-bu là:
A. Kiểu nhân vật bất hạnh, người anh độc ác, người em hiền lành
B. Kiểu nhân vật bất hạnh, người em út bị người anh tham lam chiếm đoạt gia tài do cha mẹ để lại, phải trải qua nhiều thử thách và đổi đời, được hạnh phúc dài lâu.
C. Kiểu nhân vật người em út hiền lành, ở hiền nên gặp nhiều may mắn.
D. Kiểu nhân vật người anh tham lam, độc ác, không biết yêu thương người thân.
Câu 9: “Kể lại một truyện cổ tích thuộc loại văn kể chuyện, trong đó, người viết kể lại một truyện cổ tích bằng lời văn của minh.”
Nhận định trên là đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
Câu 10: Để kể lại một câu chuyện cổ tích, người kể phải sử dụng ngôi kể nào?
A. Ngôi thứ nhất
B. Ngôi thứ hai
C. Ngôi thứ ba
Câu 11: Một bài văn kể lại một câu chuyện cổ tích gồm mấy phần?
A. 3 phần ; giới thiệu – nội dung – bài học
B. 3 phần; mở bài – thân bài – kết bài
C. 3 phần;  chuỗi sự việc – nội dung – kết bài
d. 3 phần ; chuỗi sự việc – giới thiệu – nội dung
Câu 12: Để kể lại một câu chuyện cổ tích, ta cần tuân theo quy trình nào sau đây.
A. Tìm ý, lập dàn ý  Chuẩn bị trước khi viết Viết   Xem lại, chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
B. Chuẩn bị trước khi viết  Viết bài  Tìm ý, lập dàn ý  Xem lại, chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
C. Chuẩn bị trước khi viết  Tìm ý, lập dàn ý  Viết bài  Xem lại, chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
D. Chuẩn bị trước khi viết  Tìm ý, lập dàn ý  Xem lại, chỉnh sửa, rút kinh nghiệm  Viết bài
Câu 13: Giới thiệu tên truyện ; Nêu lý do muốn kể lại truyện là nhiệm vụ của phần nào?
A. Mở bài
B. Thân bài
C. Kết bài
Câu 14: Em sẽ làm nhiệm vụ gì trong phần kết bài?
A. Giới thiệu lại lí do muốn kể chuyện
B. Nêu cảm nhận của bản thân về câu chuyện vừa kể lại
C. Sắp xếp lại các chuỗi sự việc trong câu chuyện muốn kể lại
D. Trình bày hoàn cảnh xảy ra câu chuyện
Câu 15: “ Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm”
Nhiều bạn cho rằng bước 4 nêu trên không cần thiết trong quá trình kể lại một câu chuyện cổ tích. Theo em nhận định đó là đúng hay sai.
A. Đúng
B. Sai
Bài 2: Cho đoạn trích sau:
Lí Thông lân la gợi chuyện, rồi gạ cùng Thạch Sanh kết nghĩa anh em. Sớm mồ côi cha mẹ, tứ cố vô thân, nay có người săn sóc đến mình, Thạch Sanh cảm động, vui vẻ nhận lời. Chàng từ giã gốc đa, đến sống chung với mẹ con Lí Thông.
a. Em hiểu thế nào về thành ngữ “tứ cố vô thân” trong đoạn trích?
b. Qua cách hiểu đấy, em có nhận xét gì về hoàn cảnh của Thạch Sanh? 
Bài 3: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Ngày xưa, gia đình nọ có hai anh em phải ra ở riêng do cha mất sớm và người anh đã có vợ.
     Vợ chồng người anh tham lam, giành hết của cải với lí do phải lo hương hỏa cho cha. Họ chỉ chia cho em khoảnh đất nhỏ có trồng một cây khế. Người em hiền lành và siêng năng, ngày ngày chăm chút cho cây. Đến ngày thu hoạch, người em buồn rầu vì một đàn chim lạ đến ăn gần hết những quả khế ngọt mà chàng đã dày công vun trồng. Đang ngồi bó gối ủ rũ, giọt ngắn giọt dài khóc lóc cho số phận hẩm hiu của mình, người em nghe văng vẳng tiếng nói phát ra từ trên cành khế: “Chúng tôi không phải chim thường đâu. Ăn khế trả vàng. May túi ba gang, mang theo mà đựng”.
Y lời hẹn, sáng sớm hôm sau, Chim Thần dịu anh trên lưng và bay ra một hòn đảo xa tít ngoài khơi. Trên đảo không một bóng người, không có dấu hiệu của sự sống, chỉ toàn vàng bạc châu báu. Bản chất thật thà, người em làm đúng lời dặn của Chim Thần. Chim mang chàng về nhà với túi ba gang đầy vàng bạc đủ sống cả đời.
Sau khi nghe em kể đầu đuôi câu chuyện, người anh đề nghị đổi cả gia tài để lấy mảnh đất nhỏ có cây khế. Người anh cũng gặp và được Chim Thần hứa trả vàng sau khi ngồi khóc than, kể lể. Vốn tính tham lam, thêm nghe lời vợ xúi, người anh đã may ba bao, mỗi bao dài bảy gang, trái hẳn với lời dặn của Chim Thần.
     Cuộc sống người em thay đổi vẫn lao động chăm chỉ, thêm của cải trời cho, chẳng bao lâu, người em trở nên giàu có nhất vùng. Người anh hay tin tìm đến để rõ ngọn nguồn.
     Dọc đường bay về, vì số của cải quá nặng, Chim Thần kêu người anh bỏ bớt nhưng vì tham lam, tiếc của, hắn không nghe. Kết quả, chim đuối sức, chao cánh và kẻ tham lam bị rơi xuống biển cùng số của cải.
Văn bản trên kể lại truyện cổ tích “Cây khế”. Em hãy sử dụng bảng kiểm đã học nhận xét, đánh giá văn bản trên. Sử dụng kiến thức đã học để chỉnh sửa các lỗi sai trong văn bản trên (nếu cần).



                                            Tuần 7
Câu 1: Có mấy bước cần thực hiện khi “Nói và nghe”?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 2: Bước nào sau đây không có trong các bước cần thực hiện khi “Nói và nghe”?
A. Tìm ý, lập dàn ý.
B. Luyện tập và trình bày.
C. Viết bài.
D. Trao đổi, đánh giá.
Câu 3: Khi thực hiện bước Luyện tập và trình bày của việc “Nói và nghe” cần lưu ý những gì?
A. Nên đứng trước gương đê luyện tập kể lại câu chuyện.
B. Chú ý sử dụng giọng điệu phù hợp với từng nhân vật.
C. Trình bày câu chuyện ngắn gọn, có trật tự rõ ràng, sử dụng các từ ngữ phù hợp với ngôn ngữ nói.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 4: Khi Viết kể lại một chuyện cổ tích và Nói nghe kể lại một chuyện cổ tích có bước nào giống nhau?
A. Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói.
B. Tìm ý, lập dàn ý.
C. Luyện tập và trình bày.
D. Trao đổi, đánh giá.
Câu 5: Theo em, để có thể kể lại truyện cổ tích một cách sinh động, hấp dẫn bằng hình thức Viết thì cần phải chú ý những điều gì?
     ATìm đọc truyện cổ tích (chi tiết ấn tượng, nhân vật đáng nhớ, cốt truyện thú vị?)
B Tìm ý và lập dàn ý (hoàn cảnh, nhân vật, sự việc,…)
C Đảm bảo các đặc điểm của kiểu bài kể lại truyện cổ tích.
D Tất cả đều đúng.
Câu 6: Theo em, để có thể kể lại truyện cổ tích một cách sinh động, hấp dẫn bằng hình thức Nói thì cần phải chú ý những điều gì?
     A Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian, thời gian, nội dung
B Tìm ý tưởng, có thể sử dụng hình ảnh, tranh vẽ để bài nói được sinh động.
C Chú ý giọng điệu, kết hợp cử chỉ, nét mặt, điệu bộ, lựa chọn từ ngữ phù hợp.
D Tất cà đều đúng
Câu 7: Tìm trạng ngữ trong câu văn sau: Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một gia đình nghèo có hai cô con gái vô cùng xinh đẹp.
A. Ngày xưa
B. Ở một ngôi làng nọ
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 8: Cho câu văn sau: Hùng Vương thứ sáu, lúc về già, muốn truyền ngôi cho con. Cho biết trạng ngữ và tác dụng của trạng ngữ trong câu văn trên?
A. Trạng ngữ “Hùng Vương thứ sáu”, xác định nơi chốn
B. Trạng ngữ “lúc về già”, xác định nguyên nhân
C. Trạng ngữ “Hùng Vương thứ sáu, lúc về già”, xác định mục đích
D. Trạng ngữ “lúc về già”, xác định thời gian xảy ra việc vua Hùng muốn truyền ngôi cho con
Câu 9: Khi thực hiện bước 3 của việc Nói và nghe, cần lưu ý những điều gì?
A. Chú ý sử dụng giọng điệu (cao, thấp, nhanh, chậm, to, nhỏ...) phù hợp với từng nhân vật, sự việc 
B. Kết hợp nét mặt, cử chỉ khi kể để tăng tính hấp dẫn cho câu chuyện.
C. Trình bày câu chuyện ngắn gọn, có trật tự rõ ràng, sử dụng các từ ngữ phù hợp với ngôn ngữ nói
D. Cả 3 ý trên
Câu 10: Thông qua truyện cổ tích, người xưa muốn thể hiện điều gì?
A. Thái độ, cách đánh giá về các sự việc và nhân vật trong truyện
B. Khuyên nhủ, răn dạy người ta về một bài học nào đó trong cuộc sống
C. Ước mơ, niềm tin về một xã hội công bằng, tốt đẹp, điều thiện chiến thắng cái ác.
D. Tất cả đều sai
Câu 11: Điều nào sau đây SAI khi nói về truyện cổ tích
A. Truyện cổ tích kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật (thông minh, ngốc nghếch, bất hạnh, dũng sĩ...)
B. Truyện thường sử dụng yếu tố tưởng tượng hoang đường kì ảo
C. Truyện kể theo trình tự thời gian
D. Nhân vật trong truyện cổ tích thường có công lớn với cộng đồng, được cộng đồng tôn thờ.
Câu 12: Chọn câu đúng nhất: Khi thực hiện hoạt động Viết: kể lại một truyện cổ tích cần đảm bảo:
A. Kể ngôi thứ nhất, theo trình tự thời gian
B. Kể theo bố cục 3 phần: mổ bài, thân bài, kết bài. Kể ngôi thứ ba, theo tình tự thời gian, kể các sự việc quan trọng, kể các yếu tố kì ảo. Nêu suy nghĩ của bản thân về truyện
C. Kể các yếu tố kì ảo, nêu cảm nghĩ về truyện, người kể giấu mình
D. Người kể giấu mình, nêu cảm nghĩ về truyện
Bài 2: Em hãy so sánh những điểm giống và khác nhau giữa sự rađời của Thạch Sanh với sự ra đời của Thánh Gióng.
[bookmark: _GoBack]Bài 3.  Từ việc so sánh sự ra đời của hai nhân vật trong câu 1 kết hợp với sự hiểu biết của em về đặc trưng thể loại của hai lại truyện dân gian đã học, hãy khái quát những điểm chung, những điểm riêng của nhân vật trong truyện truyền thuyết và nhân vật trong truyện cổ tích.


